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BÁO CÁO
Vềviệc ban hànhvàtổchứcthựchiệnquyđịnhcôngkhai
theo Thông tưsố 09/2024/TT-BGDĐT
Kínhgửi:SởGiáodụcvà Đào tạotỉnhĐiệnBiên
Thông tưsố09/2024/TT-BGDĐTngày 03/6/2024 củaBộGiáodụcvà Đào tạoquyđịnhvềcôngkhaitronghoạtđộngcủacáccơsởgiáodụcthuộchệthốnggiáodụcquốcdân;
Căncứ Công vănsố 1934/SGD ĐT-GDMT ngày 17/7/2024 củaSởGiáodụcvà Đào tạovềviệctriểnkhaiThông tưsố09/2024/TT-BGDĐTngày 03/6/2024 củaBộGiáodụcvà Đào tạoquyđịnhvềcôngkhaitronghoạtđộngcủacáccơsởgiáodụcthuộchệthốnggiáodụcquốcdân;
ThựchiệnQuyếtđịnhsố 23/QĐ-SGDĐT ngày 10/01/202 củaSởGiáodụcvà Đào tạovềkiểmtraviệcthựchiệncôngkhaicủacáccơsởgiáodụctheoquyđịnhtại Thông tưsố 09/2024/TT-BGDĐT;
Trường Mầmnon Hoa Ban báocáoviệccôngkhaitrongtrườnghọctheo Thông tưsố 09/2024/TT-BGD ĐT ngày 03/6/2024 củaBộGiáodụcvà Đào tạo, cụthểnhưsau:
1. Kiểmtraviệc ban hànhvàtổchứcthựchiệnquyđịnhvềcôngkhai
1.1. Việc ban hànhvănbảnnộibộ
Trường Mầm non Hoa Banđã ban hànhcácvănbảnnộibộnhằmtriểnkhaithựchiệncôngkhaitheoquyđịnhtại Thông tưsố 09/2024/TT-BGDĐT, bao gồm: Quyếtđịnh/Thông báotriểnkhaithựchiệncôngkhaithông tin; cácvănbảnchỉđạolồngghépnội dung côngkhaitrongkếhoạchnămhọcvàkếhoạchkiểmtranộibộcủanhàtrường.
Các vănbảnđược ban hànhđúngthẩmquyền, nội dung phùhợpvớichứcnăng, nhiệmvụcủanhàtrườngvàđảmbảođúngquyđịnhhiệnhành. Sau khi ban hành, cácvănbảnđãđượcphổbiếnđầyđủđếntoànthểcánbộ, giáoviên, nhânviêntrongnhàtrườngđểtổchứcthựchiệnthốngnhất.
1.2. Quyếtđịnh/Thông báothựchiệncôngkhai
Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Banđã ban hànhQuyếtđịnh/Thông báosố ……… ngày ………vềviệcthựchiệncôngkhaitheo Thông tưsố 09/2024/TT-BGDĐT.
Văn bảnxácđịnhrõnội dung côngkhai, hìnhthứccôngkhai, thờiđiểmthựchiệnvàtráchnhiệmcủacáccánhân, bộphậntrongnhàtrường. Sau khi ban hành, Quyếtđịnh/Thông báođượcphổbiếnđếntoànthểcánbộ, giáoviên, nhânviênthông qua cáccuộchọphộiđồngvàđượcniêmyếtcôngkhaitạiđơnvịtheođúngquyđịnh.
1.3.Phâncôngnhiệmvụ
Nhàtrườngđãthựchiệnphâncôngnhiệmvụcụthểchocáccánhân, bộphậnphụtráchcôngkhaithông tin, đảmbảorõngười, rõviệc, cụthểnhưsau:
- Hiệu trưởng:Chịutráchnhiệmchung, trựctiếpchỉđạovàquyếtđịnhnội dung côngkhai; chịutráchnhiệmtrướccấptrênvềtínhđầyđủ, chínhxáccủathông tin đượccôngkhai.
- Phó Hiệu trưởng (nếucó):Trựctiếptheodõi, kiểmtra, đônđốcviệcthựchiệncôngkhaitheolĩnhvựcđượcphâncông.
- Các tổchuyênmôn:Thựchiệncôngkhaicácnội dung liênquanđếnhoạtđộnggiáodục, chấtlượngdạyhọctheoquyđịnh.
- Bộphậnvănphòng, kếtoán:Thựchiệncôngkhaicácnội dung liênquanđếntàichính, cơsởvậtchất, chếđộchínhsáchđốivớicánbộ, giáoviên, nhânviênvàhọcsinh.
- Giáoviên, nhânviênphụtráchcôngnghệthông tin/bảng tin: Tham mưu, tổnghợp, đăngtảivàniêmyếtcácthông tin côngkhaitrên website, bảng tin củanhàtrườngtheođúngquyđịnh.
Việcphâncôngnhiệmvụđượctriểnkhaithốngnhấttrongtoàntrường, gópphầnđảmbảocôngtáccôngkhaiđượcthựchiệnđầyđủ, kịpthờivàhiệuquả.
1.4. Kếhoạchthựchiệncôngkhaihằngnăm
Trường Mầm Non Hoa Banđãxâydựngkếhoạchthựchiệncôngkhaihằngnăm; nội dung côngkhaiđượclồngghéptrongkếhoạchnămhọc, kếhoạchchuyênmônvàkếhoạchkiểmtranộibộcủanhàtrường.
Trong kếhoạch, nhàtrườngxácđịnhđầyđủcácnội dung côngkhaitheoquyđịnhtại Thông tưsố 09/2024/TT-BGDĐT; quyđịnhrõthờigian, hìnhthứccôngkhai (niêmyếttạibảng tin nhàtrường, côngkhaitrên website, thôngbáotạicáccuộchọp…) vàphâncôngrõtráchnhiệmchotừngbộphận, cánhânliênquan.
Kếhoạchđượctriểnkhaithựchiệnnghiêmtúc, phùhợpvớiđiềukiệnthựctếcủanhàtrường, gópphầnbảođảmcôngtáccôngkhaiđượcthựchiệnđầyđủ, kịpthờivàhiệuquả.
1.5.Tráchnhiệmcủangườiđứngđầu
Hiệu trưởng Trường Mầm Non Hoa Banthựchiệnđầyđủtráchnhiệmcủangườiđứngđầutrongviệctổchức, chỉđạo, kiểmtravàgiámsáthoạtđộngcôngkhaithông tin củanhàtrường; chịutráchnhiệmtrướccơquanquảnlýcấptrênvàtrướcphápluậtvềtínhđầyđủ, chínhxác, trungthựcvàkịpthờicủacácnội dung côngkhai.
Hiệu trưởngtrựctiếpchỉđạo, đônđốcviệcthựchiệncôngkhaitheođúngquyđịnhtại Thông tưsố 09/2024/TT-BGDĐT; kịpthờixửlý, chấnchỉnhnhữngtồntại, hạnchếphátsinhtrongquátrìnhthựchiện, bảođảmcôngtáccôngkhaiđượctriểnkhainghiêmtúc, hiệuquả.
1.6. Vai tròchỉđạo, kiểmtra, giámsát
Nhàtrườngthườngxuyêntổchứckiểmtra, giámsátviệcthựchiệncôngkhaithông tin tạicácbộphậntrongđơnvị. Nội dung kiểmtratậptrungvàoviệcthựchiệnđúngcácnội dung, hìnhthứcvàthờiđiểmcôngkhaitheoquyđịnh; đồngthờikiểmtraviệccậpnhật, niêmyếtthông tin côngkhaitrênbảng tin và website củanhàtrường.
Thông qua côngtáckiểmtra, giámsát, nhàtrườngkịpthờinhắcnhở, chấnchỉnhnhữngnội dung chưaphùhợp, đảmbảocôngtáccôngkhaiđượcthựchiệnnghiêmtúc, đầyđủvàđúngquyđịnh.
1.7. Ràsoát, cậpnhật, điềuchỉnhnội dung côngkhai
Trường Mầm Non Hoa Bantổchứcràsoátđịnhkỳvàđộtxuấtcácnội dung côngkhai; kịpthờicậpnhật, điềuchỉnhkhicósựthayđổivềtổchức, nhânsự, cơsởvậtchất, tàichínhvàcácđiềukiệnbảođảmchấtlượnggiáodục.
Nhàtrườngthựchiệnràsoátcácnội dung côngkhaitheođịnhkỳvàkhicóyêucầucủacơquanquảnlýcấptrên. Khi cósựthayđổiliênquanđếnnhânsự, tàichính, cơsởvậtchấthoặckếhoạchgiáodục, nhàtrườngkịpthờicậpnhật, điềuchỉnhvàthựchiệncôngkhailạitheođúngquyđịnh, đảmbảocácthông tin côngkhailuônchínhxác, minhbạchvàphùhợpvớitìnhhìnhthựctếcủađơnvị.
2. Kiểm tra nội dung công khai thông tin chung theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT
2.1. Công khaithông tin vềcơsởgiáodục
Thựchiệnquyđịnhtại Thông tưsố 09/2024/TT-BGDĐT củaBộGiáodụcvà Đào tạo, Trường Mầm Non Hoa Banđãtổchứccôngkhaiđầyđủ, kịpthờicácthông tin chungvềcơsởgiáodục. Cụthể:
- Têncơsởgiáodục: Trường Mầm Non Hoa Ban
- Địachỉ:Tổ dân cư số 1, xãMường Nhé, tỉnhĐiệnBiên
- Sốđiệnthoạiliênhệ:0373240918
- Địachỉthưđiệntử (Email):Chinhphumnhb@gmail.com
- Trang thông tin điệntử (Website/Fanpagenếucó):mnhoaban.muongnhe.edu.vn
- Quyếtđịnhthànhlậptrường:Quyếtđịnhsố 1332/QĐ-UBNDngày01/9/2011củaỦy Ban nhândânhuyệnMườngNhé
- Loạihìnhcơsởgiáodục:Trường Mầm Non Hoa Bancônglập.
- Sứmạng:Nhàtrườngcósứmạngtổchứcgiáodục, nuôidưỡngvàchămsóchọcsinh, đặcbiệtlàhọcsinhdântộcthiểusố; gópphầnnângcaodântrí, đàotạonhânlực, bồidưỡngnhâncáchchohọcsinh, đápứngyêucầuđổimớigiáodụcvàpháttriểnkinhtế – xãhộicủađịaphương.
- Mụctiêugiáodục:Giáodụchọcsinhpháttriểntoàndiệnvềđạođức, trítuệ, thểchất, thẩmmỹvàkỹnăngsống; bảođảmchấtlượnggiáodụcphổthôngtheoChươngtrìnhgiáodụcphổthônghiệnhành.
- Nhiệmvụvàđịnhhướngpháttriển:Thựchiệntốtnhiệmvụgiáodụcmầm nongắnvớicôngtácbántrú; khôngngừngnângcaochấtlượngđộingũcánbộquảnlý, giáoviên, nhânviên; tăngcườngđầutưcơsởvậtchất, trangthiếtbịdạyhọc; đẩymạnhứngdụngcôngnghệthông tin; xâydựngmôitrườnggiáodục an toàn, thânthiện, phùhợpvớiđặcthùvùngđồngbàodântộcthiểusố.
Các nội dung trênđượcnhàtrườngcôngkhaithông qua niêmyếttạibảngthôngbáo, thôngbáotạicáccuộchọpphụhuynhhọcsinhvàtrêncáckênhthông tin củanhàtrường, bảođảmrõràng, minhbạch, dễtiếpcậnđốivớiphụhuynh, họcsinhvàcáctổchức, cánhâncóliênquan.
2.2. Công khaiđiềukiệnbảođảmchấtlượnggiáodục
Thựchiệnquyđịnhtại Thông tưsố 09/2024/TT-BGDĐT củaBộGiáodụcvà Đào tạo, TrườngMầm Non Hoa Banđãthựchiệncôngkhaiđầyđủcácđiềukiệnbảođảmchấtlượnggiáodục. Cụthể:
a) Độingũcánbộquảnlý, giáoviên, nhânviên
- Tổngsốcánbộ, giáoviên, nhânviên:42 người.Trongđó:
Cánbộquảnlý: 2người;
Giáoviên: 32người;
Nhânviên: 8người.
- Trìnhđộđàotạo:
Đạt chuẩn: 36ngườiđạt 86%.
Trênchuẩn: 36ngườiđạt 86%.
Độingũcánbộquảnlý, giáoviên, nhânviêncủanhàtrườngcơbảnbảođảmvềsốlượng, cơcấuvàtrìnhđộđàotạotheoquyđịnh; cóphẩmchấtđạođức, tinhthầntráchnhiệm; tíchcựcđổimớiphươngphápdạyhọcvàgiáodục, đápứngyêucầuthựchiệnChươngtrìnhgiáodụccấpmầm non.
b) Cơsởvậtchất, trangthiếtbịdạyhọc
- Phònghọc:20phònghọckiêncố/bánkiêncố, đápứngnhucầutổchứcdạyvàhọccủanhàtrường.
- Phòngchứcnăng:4phòng(thểchất, đachứcnăng, nghệthuật, tin học).
- Trang thiếtbịdạyhọc:Đượctrangbịcơbảntheodanhmụcthiếtbịdạyhọctốithiểu, đápứngyêucầutriểnkhaiChươngtrìnhgiáodụcmầm nonhiệnhành.
c) Các điềukiệnphụcvụhọctập, sinhhoạtcủahọcsinh
- Bảo đảmcácđiềukiệnvềnướcsạch, vệsinhmôitrường, antoàntrườnghọc;
- Thựchiệntốtcôngtácquảnlý, chămsóc, nuôidưỡnggiáodụctrẻ.
- Tổchứccáchoạtđộnggiáodụctrongngàychotrẻnhằmrènluyệnkỹnăngsống, nângcao ý thứctựphụcvụvàđảmbảo an ninh, antoànchohọcsinh.
Các nội dung vềđiềukiệnbảođảmchấtlượnggiáodụcđượcnhàtrườngcôngkhaithông qua cáchìnhthứcphùhợptheoquyđịnh, bảođảmcôngkhai, minhbạch, rõràng, dễtiếpcậnđểphụhuynhvàxãhộitheodõi, giámsát.
2.3. Công khaitàichính
Thựchiệnquyđịnhtại Thông tưsố 09/2024/TT-BGDĐT vàcácvănbảnhướngdẫnhiệnhành, Trường Mầm Non HoaBanđãthựchiệncôngkhaitàichínhđầyđủ, minhbạch, cụthểnhưsau:
a. Các khoảnthutheoquyđịnhcủaNhànước:
- Nhàtrườngthựchiệnthuđúng, thuđủcáckhoảnthutheoquyđịnh;
- Mứcthucáckhoảndịchvụgiáodục (nếucó) đượccôngkhaiđếnphụhuynhvàcánbộ, giáoviên, nhânviên;
- KhôngtổchứcthucáckhoảnngoàiquyđịnhcủaNhànước.
b. Các khoảnthungoàihọcphí (nếucó):
- Các khoảnthungoàiđượcnhàtrườngthốngnhấtvới Ban đạidiện cha mẹhọcsinh;
- Thông báocôngkhaitrướckhitriểnkhai;
- Thựchiệntrênnguyêntắctựnguyện, đúngquytrình, minhbạchvềmụcđíchvàmứcthu.
c. Chínhsáchmiễn, giảm, hỗtrợ chi phíhọctập:
- Nhàtrườngthựchiệnđầyđủcácchếđộchínhsáchtheoquyđinhhiệnhànhcủanhànước.
- Hỗtrợ chi phíhọctập, hỗtrợăntrưachohọcsinhdântộcthiểusốvàvùngkinhtếxãhộiđặcbiệtkhó khan theoquyđịnh.
- Thông báocôngkhaidanhsáchđốitượngđượchưởng, mứchỗtrợvàthờigianthựchiệnđểphụhuynhbiết, giámsát.
d. Công khaiquyếttoánthu – chi theonămhọc:
- Nhàtrườngthựchiệnquyếttoánthu – chi tàichínhtheotừngnămhọc;
- Các nội dung quyếttoánđượcniêmyếtcôngkhaitạinhàtrường;
- Báo cáoquyếttoánđượctrìnhbàyđầyđủtrongcáccuộchọp, đảmbảocôngkhai, minhbạch, tạođiềukiệnđểphụhuynh, vàxãhộitheodõi, giámsát.
3. Kiểmtranội dung côngkhaitheotừngcấphọc (Mầm non)
Thựchiệnquyđịnhtại Thông tưsố 09/2024/TT-BGDĐT, Trường Mầm Non Hoa Banđãcôngkhaiđầyđủcácnội dung đốivớicơsởgiáodụcphổthôngcấpMầm non, cụthểnhưsau:
a) Quy môtrường, lớp, họcsinh
- Tổngsốlớp:20lớp
- Tổngsốhọcsinh:475họcsinh
Nhàtrườngduytrìtỷlệhọcsinh/họclớphợplý, bảođảmđiềukiệncơsởvậtchất, phònghọcvàtrangthiếtbịdạyhọcđápứngyêucầugiáodục.
b) Chươngtrìnhgiáodụcvàkếhoạchgiáodụcnhàtrường
- Chươngtrìnhgiáodục:TriểnkhaiđầyđủChươngtrìnhgiáodụccấpMầm nontheoquyđịnh; đảmbảođểtrẻđượcpháttriểntoàndiện.
- Kếhoạchgiáodụcnhàtrường:Xâydựngtheotừngnămhọc, gắnvớiđặcthùhọcsinhdântộcthiểusố, vùngmiềnnúi;Đượcphêduyệtbởi Ban giámhiệu, niêmyếtcôngkhaitạitrườngvàtrêncáckênhthông tin củanhàtrường;Thường xuyêncậpnhật, điềuchỉnhphùhợpvớiyêucầuthựctiễnvàtìnhhìnhhọctậpcủahọcsinh.
c) Kếtquảgiáodục
- Tỷlệtrẻ5-6 tuổiđạtchấtlượng:91 %.
- Tỷlệtrẻ4-5 tuổiđạtchấtlượngđạt:93 %.
- Tỷlệtrẻ3-4 tuổiđạtchấtlượngđạt:92 %.
- Tỷlệtrẻ18-36 thángtuổiđạtchấtlượngđạt:92 %.
Kếtquảgiáodụcđượctổnghợpvàcôngkhaitheotừnghọckỳ, nămhọcđểphụhuynhvàxãhộitheodõi, giámsát.
4. Kiểmtraviệccôngkhai Báo cáothườngniên
Thựchiệnquyđịnhtại Thông tưsố 09/2024/TT-BGDĐT, Trường mầmnon Hoa Banđãthựchiệnlậpvàcôngkhai Báo cáothườngniênđầyđủ, chi tiết, cụthểnhưsau:
a) Việclập Báo cáothườngniên
Nhàtrườnglập Báo cáothườngniêntheođúngmẫuvànội dung quyđịnhtại Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT;
Báo cáophảnánhtrungthực, đầyđủcácnội dung về:
Tìnhhìnhtổchứcvàquảnlýcơsởgiáodục;
Các hoạtđộnggiáodục, chấtlượngdạyhọc, kếtquảgiáodục;
Quản lýtàichính, cơsởvậtchấtvàcácnguồnlựccủanhàtrường;
Các hoạtđộngkhácliênquanđếnquyềnlợicủahọcsinh, giáoviênvàphụhuynh.
b) Thờiđiểmcôngkhai Báo cáothườngniên
Báo cáothườngniênđượclậpvàcôngkhaiđúngthờiđiểmtheoquyđịnh, nhằmđảmbảophụhuynhvàxãhộikịpthờinắmbắtthông tin vềtìnhhìnhhoạtđộngcủanhàtrường.
c) Nội dung Báo cáothườngniên
Nội dung Báo cáophảnánhtrungthực, kháchquanvàđầyđủtìnhhìnhtổchức, quảnlý, hoạtđộnggiáodục, chấtlượnghọctậpvàcáchoạtđộnghỗtrợkháccủanhàtrường;
Các sốliệu, thông tin đượctổnghợpchínhxác, cóđốichiếuvớihồsơ, báocáothựctếcủanhàtrườngtrongnămhọc.
d) Hìnhthứccôngkhai Báo cáothườngniên
Nhàtrườngthựchiệncôngkhaibằnghaihìnhthức:
Trựctuyến:Đăngtảiđầyđủ Báo cáothườngniêntrêntrangthông tin điệntửchínhthứccủanhàtrường;
Niêmyếttạitrụsở:niêmyết Báo cáothườngniêntạibảngthôngbáocủanhàtrường, đảmbảophụhuynh, họcsinhvàcáctổchức, cánhâncóliênquandễdàngtiếpcận và giámsát.
5. Kiểmtrahìnhthứcvàthờihạncôngkhaithông tin
Thựchiệnquyđịnhtại Thông tưsố 09/2024/TT-BGDĐT, Trường mầmnon HoaBan đãthựchiệnđầyđủcáchìnhthứccôngkhai, bảođảmthờihạnvàkhảnăngtiếpcậnthông tin, cụthểnhưsau:
5.1. Hìnhthứccôngkhai
Công khaitrêntrangthông tin điệntửcủanhàtrường:
Các thông tin vềcơsởgiáodục, điềukiệnbảođảmchấtlượnggiáodục, tàichính, kếtquảgiáodụcvà Báo cáothườngniênđượcđăngtảiđầyđủ, cậpnhậtthườngxuyênvàduytrìtínhminhbạch.
Niêmyếtcôngkhaitạitrụsởnhàtrường:
Các bảngthôngbáo, thông tin quantrọngđượcniêmyếttạivịtrídễquansáttrongkhuônviêntrường, đảmbảophụhuynhvàcáctổchức, cánhânliênquantiếpcậnthuậntiện.
5.2. Thờihạncôngkhai
Trêntrangthông tin điệntử: Thông tin côngkhaiđượclưutrữtốithiểu 05 năm, bảođảmtracứuvàtheodõilâudài.
Trụsởnhàtrường: Thông tin niêmyếtđượcduytrìtốithiểu 90 ngày, đảmbảophụhuynhvàcáctổchức, cánhâncóđủthờigiantiếpcận.
5.3. Khảnăngtiếpcậnthông tin
Thông tin đượcbốtrí khoa học, dễtìmkiếm, dễđọcvàdễtảixuống.
Nội dung rõràng, minhbạch, khônggâyhiểunhầmchophụhuynhvàxãhội.
Nhàtrườngtạođiềukiệnđểmọingườitiếpcậnthông tin mộtcáchthuậntiện, gópphầnnângcaohiệuquảcôngkhai, minhbạchtrongquảnlýgiáodục.
6. Kiểmtraviệckiểmtra, giámsátnộibộvàtiếpnhậnphảnánh
6.1. Tổchứctựkiểmtranộibộ
Nhàtrườnglậpkếhoạchtựkiểmtranộibộvềcôngkhaithông tin hàngnăm;
Tựkiểmtracácnội dung côngkhaitheoquyđịnh: cơsởgiáodục, điềukiệnbảođảmchấtlượnggiáodục, tàichính, báocáothườngniên, hìnhthứcvàthờihạncôngkhai;
Kếtquảtựkiểmtrađượctổnghợp, đánhgiávàbáocáo Ban Giám hiệu.
6.2. Hồsơkiểmtra, ràsoátvàkhắcphụctồntại
Nhàtrườnglưugiữhồsơtựkiểmtra, bao gồmbiênbảnràsoát, danhsáchcácnội dung đãcôngkhai, cáctồntại (nếucó);
Lậpkếhoạchkhắcphụctồntạivàtiếnđộthựchiện;
Các hồsơnàyđượclưutrữđầyđủ, bảođảmminhbạchvàsẵnsàngphụcvụcôngtácthanhtra, kiểmtracủacơquanquảnlý.
6.3. Cơchếtiếpnhậnvàxửlýphảnánh, kiếnnghị
Nhàtrườngthiếtlậpcơchếtiếpnhận, xửlýphảnánh, kiếnnghịcủaphụhuynh, họcsinhvàcáctổchức, cánhânliênquan;
Các hìnhthứctiếpnhận bao gồm:
- Trựctiếptạivănphòngnhàtrường;
- Qua điệnthoại, email;
- Qua cáccuộchọpphụhuynh, hộiđồngtrường;
Mọiphảnánh, kiếnnghịđượcxửlýkịpthời, minhbạch, kếtquảphảnhồiđượcthôngbáođếnngườiphảnánhvàlưutrữđầyđủ.
Trênđâylàbáocáothựhiệncôngkhai Theo Thông tưsố 09/2024/TT- BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 củaBộtrưởngBộGiáodụcvà Đào tạo) của Trường Mầmnon Hoa Ban./.
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